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Around Town 2  
 
Quanh tha ̀nh phố 2  
 
 
1. Food stall 
 
Gian hàng thực phẩm 
 
 
2. Coffee shop 
 
Qua ́n cà phê 
 
 
3. Bar 
 
Qua ́n bar 
 
 
4. Night club 
 
Câu lạc bộ đêm 
 
 
5. Library 
 
Thư viện 
 
 
6. Business office 
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Văn phòng kinh doanh 
 
 
7. Embassy 
 
Đại Sứ quán 
 
 
8. Gas station 
 
Trạm xăng 
 
 
9. House 
 
Nha ̀
 
 
10. Roundabout 
 
Đường vòng 
 
 
11. Convenience store 
 
Cửa hàng ta ̣p hoa ́
 
 
12. Store 
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Cửa ha ̀ng 
 
 
13. Book store 
 
Cửa ha ̀ng  sa ́ch 
 
 
14. Toy store 
 
Cửa hàng đồ chơi 
 
 
15. Candy store 
 
Cửa hàng kẹo 
 
 
16. Furniture store 
 
Cửa hàng đồ nội thất 
 
 
17. Cafe 
 
Qua ́n ăn 
 
 
18. Internet Cafe 
 
Tiệm internet 
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19. Park 
 
Công viên 
 
 
20. Street vendor 
 
Người ba ́n ha ̀ng rong 
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